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1. Tên học phần: CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2                    
     Mã học phần: MATT205                                      Áp dụng từ khóa: 2013 
2. Số tín chỉ:  3

3. Phân bố thời gian: 2 (2:0:4) 

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


    Môn học tiên quyết: Sinh viên đã được trang bị kiến thức học phần Công nghệ may trang phục 1 và Thực tập Công nghệ may trang phục 1.
5. Mô tả tóm tắt học phần





Cung cấp các kiến thức cơ bản về quá trình công nghệ sản xuất may công nghiệp, về ảnh hưởng của điều kiện kỹ thuật, thiết bị và vật liệu tới công nghệ gia công sản phẩm, nội dung, bản chất, thông số kỹ thuật các công đoạn quá trình sản xuất, các công đoạn chuẩn bị quá trình sản xuất: nguyên phụ liệu, thiết kế, công nghệ, cắt may, hoàn tất sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình công nghệ.
6. Mục tiêu học phần


Kiến thức:
6.1/ Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về quá trình sản xuất may công nghiệp từ khâu chuẩn bị sản xuất đến khâu triển khai sản xuất và hoàn tất sản phẩm.
6.2/ Hướng dẫn sinh viên phương pháp chuẩn bị sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu, chuẩn bị sản xuất về thiết kế, chuẩn bị sản xuất về công nghệ.
6.3/ Hướng dẫn sinh viên phương pháp triển khai sản xuất một đơn hàng qua các công đoạn: cắt, may, hoàn tất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Kỹ năng:

6.4/ Về cơ bản sinh viên thực hiện được công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất một đơn hàng theo yêu cầu khách hàng.
Thái độ nghề nghiệp:

6.5/ Sinh viên thực hiện đầy đủ số bài tập được áp dụng sau học phần lý thuyết, tham khảo thêm tài liệu về tài liệu công nghệ may trang phục 2, nhằm phát huy khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
- Kiểm tra định kỳ
8. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:
Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

1. Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

2. TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.


3. Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:

20%
+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , hình thức thi: tự luận, thời gian thi: 90 phút.

(cộng là 100% = 10 điểm).
10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: 
Chương 1: Khái quát chung (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 1:
Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái quát chung về các đặc điểm hàng may công nghiệp; cấu trúc quá trình sản xuất, cũng như yêu cầu về thiết bị trong sản xuất hàng may công nghiệp.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản nhận dạng phân loại sản phẩm thiết bị dùng trong sản xuất may công nghiệp.
Về thái độ:

Sinh viên có nhận thức đúng về ngành học, tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy
1.1. Đặc điểm của hàng may công nghiệp
1.2. Cấu trúc quá trình sản xuất:
     2.1.1. Cơ cấu xí nghiệp may

     2.2.2. Mô hình sản xuất hàng may công nghiệp

1.3. Đặc  điểm và cấu trúc sản phẩm may
    1.3.1. Đặc điểm của sản phẩm may công nghiệp

    1.3.2. Phân  loại sản phẩm may công nghiệp
    1.3.4. Cấu trúc sản phẩm may

    1.3.5. Điều kiện sản xuất hàng may công nghiệp
1.4. Yêu cầu của thiết bị trong sản xuất may công nghiệp
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề
+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình
+ Minh họa
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Sưu tập bộ hình ảnh về mô hình sản xuất hàng may công nghiệp
+ Sưu tập hình ảnh các trang thiết bị dùng trong sản xuất may công nghiệp
+ Chuẩn bị bài:

   Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

+ Đọc [tr. 5-36] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 5-35] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
+ Đọc [tr. 3-20] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.

+ Đọc [tr. 7-10] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ www.google.com.vn
	Chương 1:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được quy trình sản xuất và các trang thiết bị sản xuất may công nghiệp.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng nhận dạng, phân loại thiết bị sản xuất trong từng công đoạn sản xuất hàng may công nghiệp.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Tuần thứ 2: 
Chương 2: Chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được tầm quan trọng công tác chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu; nguyên tắc kiểm tra, phương pháp kiểm tra, nghiên cứu tính chất và độ co của nguyên phụ liệu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng phân loại, kiểm tra, đo đếm, nghiên cứu tính chất, độ co rút nguyên phụ liệu một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
2.1. Tầm quan trọng của công tác chuẩn bị sản xuất về nguyên phụ liệu
2.2. Nguyên tắc kiểm tra đo đếm nguyên phụ liệu
2.3. Phương pháp tiến hành kiểm tra đo đếm nguyên liệu

    2.3.1. Kiểm tra nguyên liệu

    2.3.2. Kiểm tra phụ liệu

2.4. Nghiên cứu độ co cơ lý và tính chất nguyên phụ liệu

    2.4.1. Khái niệm
    2.4.2. Nghiên cứu tính chất

    2.4.3. Nghiên cứu độ co rút

    2.4.5. Các nguyên nhân tạo độ co

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình

+ Minh họa
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập 1: Tính thông số thiết kế bán thành phẩm áo sơ mi nam cho sản phẩm có độ co dọc 4 % độ co ngang 2%.
+ Bài tập 2: Quy đổi đơn vị hệ mét, inch, yard.

+ Chuẩn bị bài:
   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (mục 3.1, 3.2, 3.3).
   - Chuẩn bị một sản mẫu may công nghiệp.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 11-13] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 37-40] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 21-23] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.

	Chương 2:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được nội dung nghiên cứu độ co rút nguyên phụ liệu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng tính độ co rút, quy đổi đơn vị đo chiều dài ứng dụng vào sản xuất một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 3: 
Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được sơ đồ quy trình chuẩn bị sản xuất, công tác đề xuất chọn mẫu và nghiên cứu mẫu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản về phân tích, nghiên cứu mẫu  một sản phẩm may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
3.1. Sơ đồ quy trình chuẩn bị sản xuất về thiết kế
3.2. Đề xuất chọn mẫu

3.3. Nghiên cứu mẫu:

   3.3.1. Khái niệm
   3.3.2. Nghiên cứu theo thị hiếu người tiêu dùng
   3.3.3. Nghiên cứu theo đơn đặt hàng
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Làm mẫu

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Chọn một sản phẩm may công nghiệp và nghiên cứu các nội dung sau: nguyên phụ liệu sử dụng, tính chất cơ lý của chúng, thiết bị may sử dụng, cách ra mẫu.
+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (mục 3.4, 3.5)

   - Chuẩn bị giấy thiết kế, thước dây, thước cây, thước êke, bút chì.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 14-15] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 41-50] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 23-26] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được công tác nghiên cứu mẫu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng phân tích, nghiên cứu mẫu một sản phẩm may theo đơn đặt hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 4: 
Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, cơ sở, nguyên tắc, các bước thực hiện thiết kế mẫu mỏng; khái niệm và các bước tiến hành may mẫu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản thiết kế bộ rập mỏng một sản phẩm.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
3.4. Thiết kế mẫu mỏng:

    3.4.1. Khái niệm
    3.4.2. Cơ sở để thiết kế mẫu
    3.4.3. Nguyên tắc thiết kế mẫu
    3.4.4. Các bước thực hiện thiết kế
3.5. May mẫu:
    3.5.1. Khái niệm
    3.5.2. Các bước tiến hành
Phương pháp giảng dạy:
+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Giảng giải

+ Thuyết trình

+ Minh họa
+ Làm mẫu
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn sinh viên nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Thiết kế bộ mẫu áo đầm trẻ em theo tài liệu kỹ thuật trên rập cứng. 

+ May mẫu sản phẩm vừa thiết kế.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (mục 3.6, 3.7)

  - Chuẩn bị giấy thiết kế, thước dây, thước cây, thước êke, bút chì.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 14-15] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 41-49] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 23-26] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các bước tiến hành thiết kế mẫu mỏng.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng thiết kế mẫu mỏng một sản phẩm.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 5: 
Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, cơ sở, nguyên tắc, các bước tiến hành nhảy mẫu và cách tiến hành cắt mẫu cứng.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản nhảy mẫu, cắt mẫu cứng một sản phẩm.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
3.6. Nhảy mẫu:

    3.6.1. Khái niệm
    3.6.2. Cơ sở thực hiện nhảy mẫu
    3.6.3. Nguyên tắc nhảy mẫu
    3.6.4. Các bước tiến hành nhảy mẫu
    3.6.5. Bài tập ứng dụng
3.7. Cắt mẫu cứng

    3.7.1. Khái niệm
    3.7.2. Cách tiến hành
Phương pháp giảng dạy:
+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa
+ Làm mẫu
+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập1: Nhảy mẫu áo đầm trẻ em theo tài liệu kỹ thuật.

+ Bài tập2: Hoàn thành 3 bộ rập cứng 3 size khác nhau áo đầm trẻ em tỉ lệ 1:5
+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (mục 3.7)

  - Chuẩn bị giấy thiết kế, thước dây, thước cây, thước êke, bút chì.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 22-29] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 57-77] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 31-39] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các bước tiến hành nhảy mẫu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng nhảy mẫu, ra rập cứng một sản phẩm.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 6: 
Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất, phương pháp, nguyên tắc giác sơ đồ và các loại sơ đồ phù hợp với tính chất mặt vải.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản giác sơ đồ nhiều sản phẩm ứng với các loại nguyên liệu khác nhau.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
3.7. Giác sơ đồ
   3.7.1. Khái niệm.
   3.7.2. Phần trăm hữu ích và vô ích

   3.7.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất giác sơ đồ

   3.7.4. Phương pháp giác sơ đồ
   3.7.5. Nguyên tắc chung khi giác sơ đồ
   3.7.6. Các loại sơ đồ phù hợp với tính chất mặt vải
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Làm mẫu

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Giác sơ đồ 3 sản phẩm 3 size khác nhau áo đầm trẻ em với tỉ lệ 1:5.
Chuẩn bị bài:

Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (mục 3.8)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 18-21] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 72-74] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 37-38] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp, nguyên tắc giác sơ đồ phù hợp với tính chất mặt vải.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng giác sơ đồ nhiều sản phẩm ứng với các loại nguyên liệu khác nhau.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 7: 
Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về thiết kế (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, mục đích, cơ sở, phương pháp ghép tỉ lệ cỡ vóc và cách lập bảng tác nghiệp giác và cắt.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản về ghép tỉ lệ cỡ vóc và lập được bảng tác nghiệp giác và cắt cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
3.8. Ghép tỉ lệ cỡ vóc:

   3.8.1. Khái niệm
   3.8.2. Mục đích

   3.8.3. Cơ sở chọn tỉ lệ ghép
   3.8.4. Phương pháp ghép
3.9. Lập bảng tác nghiệp giác và cắt
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Ghép tỉ lệ cỡ vóc và lập bảng tác nghiệp giác và cắt một đơn hàng.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (mục 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4).
   - Sưu tập mẫu nguyên phụ liệu cấu thành một sản phẩm may công nghiệp.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 30-34, tr. 39-41] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 78-82] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 40-45] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 3:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp ghép tỉ lệ cỡ vóc và cách lập bảng tác nghiệp giác và cắt.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng ghép tỉ lệ cỡ vóc và lập được bảng tác nghiệp giác và cắt cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 8: 
Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày nội dung của bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về hình vẽ mô tả mẫu, bảng thông số  kích thước, bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
4.1. Nội dung bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm

4.2. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm

   4.2.1. Hình vẽ mô tả mẫu
   4.2.2. Bảng thông số kích thước thành phẩm
   4.2.3. Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu
  4.2.4. Bảng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Vẽ hình, mô tả, lập bảng thông số kích thước thành và bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu mã hàng áo đầm trẻ em.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (mục 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7).
   - Sản phẩm mẫu.
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 28, tr. 31-32, tr. 70-71] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 90-99] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 46-49] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được nội dung của hình vẽ, mô tả mẫu, bảng hướng dẫn sử dụng NPL của sản phẩm.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về hình vẽ mô tả mẫu, bảng thông số  kích thước, bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 9: 
Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được nội dung của tiêu chuẩn cho giác sơ đồ, phân xưởng cắt và quy cách may sản của sản phẩm.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng các tiêu chuẩn cho bộ phận giác sơ đồ, phân xưởng cắt và quy cách may sản phẩm một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
4.2. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm

   4.2.5. Tiêu chuẩn giác sơ đồ
   4.2.6. Tiêu chuẩn cho phân xưởng cắt

   4.2.7. Quy cách may sản phẩm
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Xây dựng tiêu chuẩn giác sơ đồ, tiêu chuẩn cho phân xưởng cắt và quy cách may mã hàng áo đầm trẻ em.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (mục 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10).

   - Sản phẩm mẫu.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 41-42, tr. 86] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 100-101, tr. 139-140] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 50-54] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được nội dung của tiêu chuẩn cho giác sơ đồ, phân xưởng cắt và quy cách may sản của sản phẩm.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng các tiêu chuẩn cho bộ phận giác sơ đồ, phân xưởng cắt và quy cách may sản phẩm một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 10: 
Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được nội dung của quy trình may; tiêu chuẩn cho phân xưởng hoàn tất, hướng dẫn kiểm tra mã hàng.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản xây dựng quy trình may, các tiêu chuẩn cho phân xưởng hoàn tất và hướng dẫn kiểm tra một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
4.2. Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm

   4.2.8. Quy trình may sản phẩm

   4.2.9. Tiêu chuẩn cho phân xưởng hoàn tất
   4.2.10. Tiêu chuẩn hướng dẫn kiểm tra mã hàng
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Xây dựng bảng quy trình may, tiêu chuẩn cho bộ phận hoàn tất và tiêu chuẩn hướng dẫn kiểm tra mã hàng áo đầm trẻ em.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (mục 4.3.1, 4.3.2, 4.2.3).

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 34-36] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 85-87] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 55-57] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được nội dung của quy trình may; tiêu chuẩn cho phân xưởng hoàn tất, hướng dẫn kiểm tra mã hàng.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng xây dựng quy trình may, các tiêu chuẩn cho phân xưởng hoàn tất và hướng dẫn kiểm tra một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Tuần thứ 11: 
Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được mục đích, các loại định mức và các phương pháp tính định mức nguyên liệu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản tính định mức nguyên liệu cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
4.3. Định mức nguyên phụ liệu

    4.3.1. Mục đích

    4.3.2. Các loại định mức

    4.3.3. Phương pháp tính định mức nguyên liệu

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học

	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Tính định mức nguyên liệu cho đơn hàng áo đầm trẻ em.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 3: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (mục 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6).

   - Sản phẩm mẫu.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 36-41] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 87-90] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 57-60] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày các phương pháp tính định mức nguyên liệu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng tính định mức nguyên liệu cho một đơn hàng 
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 12: 
Chương 4: Chuẩn bị sản xuất về công nghệ (tt) (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các phương pháp tính định phụ liệu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng cơ bản tính định mức phụ liệu cho một đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
4.3. Định mức nguyên phụ liệu

    4.3.4. Phương pháp tính định mức chỉ

         4.3.4.1. Phương pháp tính tiêu hao thực tế

        4.3.4.2. Phương pháp tính theo chiều dài đường may

        4.3.4.3. Phương pháp thống kê

        4.3.4.4. Phương pháp tính định mức chỉ cho mã hàng có nhiều cỡ vóc

   4.3.5. Phương pháp tính định mức dựng

       4.3.5.1. Đối với các chi tiết đơn giản

       4.3.5.2. Đối với các chi tiết phức tạp

  4.3.6. Các phụ liệu khác

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Bài tập: Tính định phụ liệu cho đơn hàng áo đầm trẻ em.

+ Bài tập 2: Lập bảng định mức tiêu hao nguyên liệu cho đơn hàng đầm trẻ em.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 4: Công đoạn cắt.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 65-76] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

+ Đọc [tr. 36-64] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.
+ Đọc [tr. 110-117] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 73-86] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.

	Chương 4:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày các phương pháp tính định mức phụ liệu.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng tính định mức phụ liệu cho một đơn hàng. 

Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.


	Tuần thứ 13: 
Chương 5: Công đoạn cắt (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 5:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các phương pháp trải vải, sang sơ đồ lên bàn vải, cắt vải, đánh số bóc tập, phối kiện và kỹ thuật ép dán.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng thực hiện trải vải, bóc tập, đánh số, phối kiện và kiểm tra chất lượng ép dán vào thực tế sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.



	Nội dung giảng dạy:
5.1. Vị trí và tầm quan trọng của khâu cắt

5.2. Sơ đồ quy trình công đoạn cắt

5.3. Trải vải
5.4. Sang sơ đồ lên bàn vải

5.5. Cắt

5.6. Đánh số, bóc tập, thay thân, phối kiện

5.7. Kỹ thuật ép dán

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học


	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Bài tập 1: Lựa chọn phương pháp trải vải phù hợp cho từng loại sản phẩm ứng với từng loại nguyên liệu và điều kiện sản xuất.

+ Bài tập 2: Lựa chọn phương pháp trải vải cho đơn hàng đầm trẻ em.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 6: Công đoạn may.

   - Chương 7: Công đoạn hoàn tất.

   - Chuẩn bị một số vải mẫu với nhiều loại vết bẩn khác nhau.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 77-88] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 118-142] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 65-130] Th.S Trần Thanh Hương, Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Nhà xuất bản ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2008.

+ Đọc [tr. 87-98] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 5:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được các phương pháp trải vải phù hợp với nguyên liệu và điều kiện sản xuất cho từng loại sản phẩm.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng lựa chọn phương pháp trải vải phù hợp cho từng đơn hàng.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 14: 
Chương 6: Công đoạn may                     (2:0:4)

Chương 7: Công đoạn hoàn thành       
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 6:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được sơ đồ quy trình và các công tác trong quá trình triển khai dây chuyền sản xuất.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng ứng dụng đúng trình tự thực hiện quá trình triển khai dây chuyền sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

Chương 7:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được sơ đồ quy trình phân xưởng hoàn thành, yêu cầu vệ sinh công nghiệp, tính chất cơ lý của quá trình ủi, một số thiết bị ủi và các quy định bao gói, đóng thùng, đóng kiện.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng thực hiện đúng các quy định về là ủi, bao gói, đóng thùng, đóng kiện và tẩy được một số vết bẩn trên sản phẩm may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy chương 6:
6.1. Sơ đồ quy trình của phân xưởng may

6.2. Triển khai dây chuyền sản xuất

Nội dung giảng dạy chương 7:
7.1. Sơ đồ quy trình phân xưởng hoàn thành

7.2. Vệ sinh công nghiệp và những quy định chung về vệ sinh công nghiệp

7.3. Tẩy các vết bẩn trên sản phẩm

7.4. Một số chất tẩy công nghiệp dành cho ngành may

7.5. Quá trình ủi.
7.6. Bao gói – Đóng thùng – Đóng kiện.
Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề

+ Hướng dẫn nội dung cần tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:

+ Bài tập 1: Sưu tập thêm các hóa chất tẩy sản phẩm may.

+ Bài tập 2: Tẩy một số mẫu vải với nhiều loại vết bẩn khác nhau bằng các hóa chất tẩy đã được học và sưu tập thêm.

+ Chuẩn bị bài:

   - Chương 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

   - Sản phẩm mẫu.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 89-92] Giáo trình Công nghệ may trang phục 2, Khoa Công Nghệ May – Thời Trang, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
+ Đọc [tr. 143-146] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
+ Đọc [tr. 99-107] Giáo trình Quy trình công nghệ may, Trường CĐ KT-KT Vinatex TP. Hồ Chí Minh, 2011.
	Chương 7:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được phương pháp, một số hóa chất tẩy trên sản phẩm may.

Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng lựa chọn hóa chất tẩy và tẩy một số vết bẩn trên sản phẩm may.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




	Tuần thứ 15: 
Chương 8: Kiểm tra chất lượng sản phẩm (2:0:4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Chương 8:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày được khái niệm, nguyên nhân ảnh hưởng đế chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng cũng như nguyên tắc, nội dung và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng ứng dụng các nguyên tắc và nội dung, phương pháp kiểm tra vào sản xuất.
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.

	Nội dung giảng dạy:
8.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm

8.2. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

8.3. Hệ thống tổ chức quản lý sản phẩm

8.4. Nguyên tắc kiểm tra.

8.5. Nội dung kiểm tra.
8.6. Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

Ôn tập

Phương pháp giảng dạy:

+ Nêu ra tình huống có vấn đề

+ Thảo luận

+ Thuyết trình

+ Minh họa

+ Giải quyết vấn đề
+ Hướng dẫn nội dung tự học
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Lập dàn ý, hệ thống bài giảng lý thuyết theo sơ đồ.
+ Hệ thống các bài tập từ khâu chuẩn bị sản xuất đến triển khai sản xuất và hoàn tất.

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
+ Đọc [tr. 182-197] TS. Võ Phước Tấn, Giáo trình môn học Công nghệ may 5, Nhà xuất bản Thống Kê, 2006.
	Chương 8:

Về kiến thức:
Sinh viên trình bày có hệ thống các bài giảng lý thuyết về quy trình công nghệ may.
Về kỹ năng:
Sinh viên có khả năng thực hiện cơ bản đạt yêu cầu các bài tập ứng dụng vào sản xuất .
Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học tập hiệu quả cho bản thân.




12. Ngày phê duyệt:
13. Cấp phê duyệt:

Trưởng khoa
Giáo viên biên soạn


(ký, ghi rõ họ tên)
(ký và ghi rõ họ tên)

14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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